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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục thuốc tối thiểu sử dụng tại Trạm Y tế xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2030 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế ban hành 

danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc 

phạm vi thanh toán của Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế quy 

định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế ban 

hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh 

phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế;  

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Quyết định số 

1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 về việc đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT 

ngày 09/3/2023 Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai 

đoạn đến năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-SYT ngày 01/8/2023 của Sở Y tế về việc 

phân vùng xã, phường, thị trấn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 

đến 2030 vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; 

Theo đề nghị của Tổ xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại Trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại Biên bản ngày 06/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh mục thuốc tối thiểu sử dụng tại Trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn (gọi tắt là Trạm Y tế) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 

đến năm 2030 như sau: 

- Danh mục thuốc tối thiểu sử dụng tại Trạm Y tế Vùng 1 gồm 28 thuốc 

(chi tiết tại Phụ Lục 1 kèm theo); 



- Danh mục thuốc tối thiểu sử dụng tại Trạm Y tế Vùng 2 gồm 63 thuốc 

(chi tiết tại Phụ Lục 2 kèm theo); 

- Danh mục thuốc tối thiểu sử dụng tại Trạm Y tế Vùng 3 gồm 66 thuốc 

(chi tiết tại Phụ Lục 3 kèm theo); 

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và Trạm Y tế xã, phường, 

thị trấn (Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3) có trách nhiệm đảm bảo đủ thuốc theo danh 

mục thuốc do Sở Y tế ban hành để phục vụ cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh 

của người dân trên địa bàn, đáp ứng quy định Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai 

đoạn đến năm 2030 của Bộ Y tế.  

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo, đề 

xuất về Sở Y tế để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông, bà: 

Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thị 

xã, thành phố; Trưởng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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